 VĂN 6

Câu 1. PHẦN ĐỌC HIỂU:  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 
    “Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cây gãy rạp y như có nhát dao vừa lia qua. …”
(Ngữ văn 6, tập 2)
a/ Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? 
b/ Đoạn văn được kể theo ngôi thứ mấy, theo lời của nhân vật nào?
c/ Nêu nội dung chính của đoạn văn trên.		
Câu 2. PHẦN TIẾNG VIỆT: 
Viết đoạn văn khoảng 5-8 câu nói về tình cảm của em với thầy cô hoặc bạn bè, trong đó có sử dụng ít nhất 2 phó từ, gạch chân phó từ có trong đoạn văn.
Câu 3.TẬP LÀM VĂN:
Xem lại kiểu bài văn miêu tả.
Đề 1.Em hãy tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài tập làm văn.
Đề 2.Em hãy viết bài văn miêu tả khu vườn nhà em.


VẬT LÝ 6
NGÀY: 9/3/2020
Câu 1. Dùng ròng rọc động có có tác dụng gì? Dùng ròng rọc động để kéo một vật có khối lượng 50kg thì phải kéo lực F có cường độ bao nhiêu Niuton?
Câu 2.  Khi xây cầu, thông thường một đầu cầu người ta cho gối lên các con lăn. Hãy giải thích cách làm đó?
Câu 3. Vì sao các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi ?
Câu 4. Ròng rọc cố định được sử dụng trong công việc nào ? Kể tên.
Câu 5. Hãy tìm hiểu xem những máy cơ đơn giản nào được sử dụng trong chiếc xe đạp.
Câu 6. An định đổ đầy nước vào một chai thủy tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn làm nước đá của tủ lạnh. Bình ngăn không cho An làm, vì nguy hiểm. Hãy giải thích tại sao?
Câu 7. Có hai cốc thủy tinh chồng khít vào nhau. Một bạn học sinh định dùng nước nóng và nước đá để tách hai cốc ra. Hỏi bạn đó phải làm thế nào?


ANH 6
1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
1. A. fear                B.near                 C.hear                   D.treat
1. A.city                 B. fish                 C. dish                  D. high
1. A.hungry            B. number           C. full                   D.but
1. A.these               B.lettuce              C. smell                D. menu
1. A. pagoda           B. poem               C. onion               D. role
1. Choose the correct answer.
1. I think it is a very nice town _____the weather is good and the people are friendly.
A.because               B.but                     C. so                    D. although
2. It was raining ____ I took my umbrella.
A. or                       B. but                    C. so                    D. although
3. _________do Thuy and Hoa go to cinema ? – Once a month.
A. How long           B. When               C. How often       D. How many
4. Can you read ______write English words?
A. and                     B. but                   C. or                    D. so
5. Are the question right ______wrong ?
A. and                     B. but                   C. or                    D. so
6. Maria tried to read a novel  in French , ______it was too difficult.
A. and                      B. but                   C. or                   D. so
     7. _________ do you think of this hotel?
     A. which                   B. who                 C. what              D. how
     8. _________does your father work at that company? – Because it’s near our house.
     A. Which                  B. why                 C. what               D. how
9. __________is your blood type?
A. which                         B. who                 C. what                 D. how
10.________does your mother work ?-At City Hall.
A. which                        B. where                C. what                D. when
III. Make question for the underlined part in each sentence.
1. She goes to the zoo twice a year.
1. They can meet in front of the theater at 7 o’ clock.
1. Peter likes the comedy because it makes him laugh.
1. The documentary lasts thirty –five minutes.
1. Maria is reading books in the bedroom.
IV.Rewrite  the following sentences , using conjunctions in brackets.
1. I don’t eat chesse. I don’t eat butter.(or)
1. I like him . He’s annoying ( but)
1. We’re having salad for lunch. We’re not very hungry.(so)
1. She doesn’t use much sun cream . She has very pale skin.(although)
1. This year , he ‘s been to China . He has also been to Bazil(and)
1. He’s very tired today .He went to bed very late last night.(because)
1. It looks very near. It’s quite a long way away.(although)
1. Would you like to go to Paris ?Would you rather go to Budapest?(or)
1. I have a toothache .I  must see a dentist as early as I  can .(so)
1. I canot swim . I can ski( but)

LỊCH SỬ 6 

1/ Vẽ sơ đồ tư duy về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
Gợi ý: trung tâm là từ khóa Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Các nhánh: nguyên nhân, diễn biến, kết quả, cảm nhận về khởi nghĩa.
Yêu cầu: vẽ trong giấy A 4 hoặc A 3
Học sinh vẽ và trang trí theo sự sáng tạo của mình.
2/Vì sao nhà Hán cho người Hán sang ở với nước ta?
3/ Việc nhân dân ta lập đền thời Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì?
4/ Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột như thế nào? Nhà Hán đưa người Hán sang ở châu Giao nhằm mục đích gì?
5/ Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt?
6/ Thế nào là đồng hóa dân tộc? 
7/  Nhận xét những việc làm của Hai Bà Trưng sau khi giành được độc lập?
8/ Trình bày cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? Em có cảm nhận gì về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng?
 
9/Học sinh học thuộc bài 17
YÊU CẦU HỌC SINH LÀM VÀO GIẤY KIỂM TRA TUẦN ĐI HỌC SẼ NỘP LẠI CHO GIÁO VIÊN ĐỂ LẤY ĐIỂM 15 PHÚT, VÌ ĐÂY LÀ BẮT BUỘC NÊN MONG CÁC EM LÀM ĐẦY ĐỦ.


ĐỊA 6 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Lựa chọn một đáp án đúng nhất
1 –Thời gian Trái Đất quanh hết một vòng quanh Mặt Trời là
1. 24 h.						c. 365 ngày 6 h. 
1. 6h.							d. 366 ngày.
2 - Trái Đất tự quay quanh trục sinh ra hệ quả nào sau đây.
a. Ngày và đêm					c. Hiện tượng mùa			
b. Sự luân phiên ngày và đêm 			d. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ
3- Lớp nào của Trái Đất có trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng?
1. Lớp vỏ Trái Đất					c. Lớp lõi
1. Lớp trung gian					d. Lớp nhân
4 - Nội lực làm nén ép, đứt gãy các lớp đất đá hoặc đẩy vật chất ra ngoài sinh ra hiện tượng gì?
1. Bão						c. Sạt lở đất
1. Lũ quét, lũ ống					d.  Núi lửa, động đất
5-  Ngày 22/12 được gọi là ngày

a. Hạ chí.
b. Đông chí.
c. Xuân phân.
d. Thu phân.

6-  Nếu giờ quốc tế là 5 giờ thì tại thời điểm đó ở Việt Nam là

a. 12 giờ.
b. 13 giờ.
c. 14 giờ.
d. 15 giờ.

7- Khi chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất

a. luôn nghiêng về một hướng.
b. nghiêng và đổi hướng.
c. luôn thẳng đứng.
d. lúc ngả bên này, lúc ngả bên kia.

8- Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất là

a. Tạo ra các nếp uốn.b. Tạo ra các đứt gẫy.
c. Làm cho địa hình bề mặt đất thêm gồ ghề.
d. San bằng, hạ thấp địa hình.

Câu 2 . Điền đúng/sai cho các nhận định sau:
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	1. Lớp vỏ Trái Đất có độ dày gần 3000 km
	
	

	1. Lớp trung gian có nhiệt độ từ 1500°C đến 4700°C
	
	

	1. Lớp lõi có trạng thái lỏng ở ngoài rắn ở trong
	
	

	1. Lớp vỏ Trái Đất có nhiệt độ khoảng 5000°C
	
	



Câu 3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, do trục Trái Đất…(1)………………….và không đổi phương nên Trái Đất có lúc chúc nửa cầu Bắc, có lúc ngả  (2) ………………………..về phía Mặt Trời. Do đường phân chia sáng tối(ST)….(3)……………………với trục Trái Đất(BN) nên các địa điểm ở hai nửa cầu có hiện tượng ngày,  đêm dài ngắn khác nhau theo…(4)….............
1: ………………………			3: ………………………
2:………………………..			4:………………………
Câu 4.  Nối các đáp án ở cột A và cột B sao cho phù hợp

	Cột A
	
	Cột B

	1. Nội lực
	
	a. Phong hóa

	
	
	b. Động đất

	2. Ngoại lực
	
	c. Bồi tụ phù sa

	
	
	d. Núi lửa



B. PHẦN TỰ LUẬN 
Tại sao nói nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau? Núi lửa đã gây ra nhiều tác hại đối với con người nhưng tại sao quanh các núi lửa vẫn có dân cư sinh sống?
C. PHẦN THỰC HÀNH 
Tính ngày và giờ tương ứng tại các địa điểm theo giờ của địa điểm cho sẵn để hoàn thành bảng sau:
	Địa điểm
(múi giờ)
	New York
(19)
	London
(0)
	Hà Nội
(7)
	Tokyo
(9)
	Sydney 
(10)

	Giờ
	
	
	6 h
	
	

	Ngày
	
	
	29/11
	
	



 Hết –

TOÁN - HINH HOC 6
I. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Chọn đáp án đúng?
A. Trang sách là hình ảnh của mặt phẳng
B. Sàn nhà là hình ảnh của mặt phẳng
C. Mặt bàn là hình ảnh của mặt phẳng
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2: Cho hình vẽ sau, chọn đáp án đúng
[image: Description: IMG_256]
A. P và Q là hai điểm thuộc hai mặt phẳng đối nhau bờ a
B. P và Q thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a.
C. P nằm trên đường thẳng a.
D. P và Q cùng nằm trên đường thẳng a.
Câu 3: Cho hình vẽ sau. Chọn đáp án sai
[image: Description: IMG_258]
A. Điểm C và D thuộc hai mặt phẳng đối nhau bờ a.
B. Điểm D và E thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a
C. Điểm C và E thuộc hai mặt phẳng đối nhau bờ a.
D. Điểm C, D, E thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a.
II. Bài tập tự luận
Câu 1: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thằng a cắt các đoạn thằng AB, AC và không đi qua A, B, C.
a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.
b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không?
[bookmark: _GoBack]Câu 2: Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM.
Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

 TIN HỌC 6

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Bài 1. Em hãy chọn một phương án đúng trong những phương án trả lời sau: (1 điểm)
Câu 1. Khu vực chính của bàn phím máy tính gồm có mấy hàng:
A. 3;
B. 4;
C. 5;
D. 6.
Câu 2. Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng:
A. Dãy lục phân;
B. Dãy bit;
C. Dãy Mb;
D. KB.
Câu 3. USB là thiết bị:
A. Bộ nhớ ngoài;
B. Bộ nhớ trong;
C. Bộ xử lý trung tâm;
D. Thiết bị vào ra.
Câu 4. Thông tin sau khi đã xử lý gọi là:
A. Thông tin vào;
B. Thông tin ra;
C. Thông tin lên;
D. Thông tin xuống.
Bài 2. Điền các từ sau: Phần cứng, phần mềm, chương trình, giao tiếp, thông tin vào khoảng trống cho thích hợp: (1 điểm)
Câu 1. Hệ điều hành có chức năng điều khiển các thiết bị ……(1)…… của máy tính và tổ chức thực hiện các ……(2)…… trong máy tính. Ngoài ra hệ điều hành còn làm nhiệm vụ tổ chức, quản lí ………(3)…….. trên máy tính và cung cấp môi trường để người sử dụng ……(4)……với máy tính.
Bài 3. Em hãy nối tên thiết bị phù hợp với chức năng ở cột cho ở bên: (1 điểm)
	Chức năng
	Tên thiết bị

	1. Hiển thị tài liệu và hình ảnh trong quá trình làm việc với máy tính
	a) CPU

	2. Thiết bị vào ra dùng để in văn bản và hình ảnh lên giấy
	b) Tai nghe

	3. Thiết bị giúp con người nghe được âm thanh mà không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh
	c) RAM

	4. Bộ xử lí trung tâm, nơi thực hiện mọi phép tính đồng thời điều khiển mọi bộ phận khác của máy tính
	d) Máy in

	 
	e) Màn hình


II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm) Thông tin là gì? Em hãy nêu các dạng thông cơ bản và cho ví dụ từng dạng?
Câu 2. (1,0 điểm) Em hãy cho biết hệ điều hành có phải là thiết bị được lắp ráp trong máy tính hay không? Và không có hệ điều hành máy tính có hoạt động được hay không? vì sao?
Câu 3. (3,0 điểm) Giả sử đĩa D có tổ chức thông tin được mô tả trong hình sau:
[image: Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 6]
a) Em hãy chỉ ra thư mục mẹ của thư mục Hinh Anh.
b) Em hãy viết đường dẫn đến thư mục Toan hoc 6.pdf.
c) Em hãy mô tả lại các bước để tạo thư mục Hoc tap trong ổ đĩa D.
d) Em hãy tìm điểm chưa hợp lý trong cây thư mục bên? Hãy chữa lại cho đúng.
​​​​​​​
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